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CHỈ THỊ

Về tăng cường công tác tiêm phòng
và phòng chống dịch bệnh động vật năm 2016


Trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình thiên tai, dịch bệnh gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp; ngành chăn nuôi đang phát triển nên việc lưu thông mua, bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật được mở rộng làm tăng nguy cơ lây lan và bùng phát các loại dịch bệnh nguy hiểm (bệnh Cúm gia cầm, Tai xanh, Dịch tả lợn, Lở mồm long móng, Nhiệt thán …).

Để chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn, khống chế dịch bệnh động vật, thực hiện mục tiêu tái cơ cấu, phát triển ổn định ngành chăn nuôi của tỉnh, đồng thời bảo vệ sức khoẻ cho cộng đồng,
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

Giám đốc Sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện nghiêm một số biện pháp tăng cường công tác tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh động vật năm 2016, cụ thể như sau:
1. Công tác tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm
1.1- Các bệnh phải tiêm phòng bắt buộc
- Đàn trâu, bò: Tiêm phòng bệnh Lở mồm long móng và bệnh Tụ huyết trùng.

- Đàn lợn: Tiêm phòng bệnh Dịch tả lợn, bệnh Tụ huyết trùng. Lợn nái, lợn đực giống tiêm phòng bệnh Lở mồm long móng
- Đàn dê: Tiêm phòng bệnh Lở mồm long móng.

- Đàn gia cầm: Tiêm phòng bệnh Niu cát xơn, Tụ huyết trùng, Cúm gia cầm. Đàn vịt: Tiêm phòng bệnh Dịch tả vịt, Cúm gia cầm.
- Đàn chó, mèo: Tiêm phòng bệnh Dại.

1.2- Các bệnh không thuộc diện phải tiêm phòng bắt buộc như: Bệnh Lép tô, bệnh Phó Thương hàn, bệnh Phù đầu... khuyến khích người chăn nuôi tự thực hiện tiêm phòng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cung ứng vắc xin (có thu tiền) theo nhu cầu đăng ký của các hộ chăn nuôi với nhân viên Chăn nuôi Thú y cấp xã và Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, thành phố. 

1.3- Cơ chế, chính sách hỗ trợ.
a) Về vắc xin: 

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí mua vắc xin Lở mồm long móng tiêm phòng cho đàn trâu, bò, dê, lợn nái, lợn đực giống và vắc xin Dịch tả lợn cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh (riêng đối với các trang trại chăn nuôi bò sữa phải tự đảm bảo kinh phí mua các loại vắc xin để tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh của trang trại).
- Hỗ trợ không thu tiền các loại vắc xin tiêm phòng bệnh Tụ huyết trùng trâu, bò, lợn, gia cầm, bệnh Niu cát sơn ở gà (vắc xin Niu cát sơn và vắc xin La xô ta), bệnh Dịch tả vịt cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu (theo Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ). Kinh phí đã được giao tại Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Tuyên Quang về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.
b) Tiền công tiêm phòng: 
- Ngân sách của tỉnh hỗ trợ tiền công tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng tiêm cho đàn trâu, bò, dê, lợn nái, lợn đực giống và Dịch tả lợn. Mức hỗ trợ tiền công tiêm vắc xin cho trâu, bò là 4.000 đồng/con/lần tiêm; hỗ trợ tiền công tiêm vắc xin cho lợn, dê là 2.000 đồng/con/lần tiêm.
- Tiền công tiêm phòng các loại vắc xin khác: Chủ vật nuôi có trách nhiệm trả cho nhân viên Chăn nuôi Thú y trực tiếp tiêm phòng theo định mức tại Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.
2. Công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Tổ chức, thực hiện phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh năm 2016 thực hiện theo đúng  Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 10/12/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật, thuỷ sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định của Pháp luật về Thú y và chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm bằng nhiều hình thức để người chăn nuôi hiểu rõ về những tác hại do dịch bệnh gây ra, tuân thủ và thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh, khai báo dịch bệnh, kiểm dịch, tiêu độc, sát trùng, vệ sinh chuồng trại; vận động người chăn nuôi thực hiện nghiêm “5 không”: không giấu dịch; không mua gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm mắc bệnh; không bán chạy gia súc, gia cầm mắc bệnh; không thả rông, vận chuyển gia súc, gia cầm bị mắc bệnh ra khỏi vùng dịch; không vứt xác gia súc, gia cầm nghi mắc bệnh bừa bãi; phổ biến các biện pháp hiệu quả về chăm sóc, nuôi dưỡng, vệ sinh tiêu độc chuồng trại, nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh.

- Quản lý, tổ chức hệ thống giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh nhằm phát hiện nhanh các trường hợp gia súc, gia cầm mắc bệnh, chết nghi mắc bệnh để xử lý kịp thời không để lây lan rộng.
- Tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm trong chính vụ và tiêm phòng bổ sung bảo đảm tiêm phòng đạt tỷ lệ 100% số gia súc, gia cầm trong diện tiêm phòng đối với các bệnh phải tiêm phòng bắt buộc.
- Thường xuyên chỉ đạo công tác vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường đối với chuồng nuôi gia súc, gia cầm, các chợ buôn bán gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm; các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm.

- Tại các Trạm Kiểm dịch động vật bố trí đầy đủ lực lượng Công an, Quản lý thị trường, Chăn nuôi Thú y thường trực làm việc; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật vào địa bàn theo đúng quy định của Pháp luật về Thú y; xử lý nghiêm những trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch thú y theo quy định.

3. Tổ chức thực hiện:

3.1- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chủ động phối hợp với các ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tiêm phòng, vệ sinh tiêu độc, khử trùng và các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho động vật.
- Xây dựng kế hoạch tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh cho động vật trên địa bàn toàn tỉnh. Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Cung ứng đầy đủ các loại vắc xin theo tiến độ tiêm phòng của các huyện, thành phố; hướng dẫn kỹ thuật tiêm phòng, kỹ thuật sử dụng, bảo quản vắc xin và xử lý các tình huống trong tiêm phòng; đề xuất xử lý đối với vắc xin còn dư thừa không thể tiêm hết trong ngày (nếu có). Thanh toán, quyết toán số lượng vắc xin đã sử dụng trong tiêm phòng và kinh phí hỗ trợ công tiêm phòng theo quy định, kịp thời đề xuất các giải pháp để chủ động phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh. Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra về phòng, chống dịch bệnh động vật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.
3.2- Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí kinh phí mua vắc xin, hỗ trợ tiền công tiêm phòng; hướng dẫn trình tự thủ tục thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ tiền công tiêm phòng theo quy định.

3.3- Sở Y tế phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đặc biệt là các dịch, bệnh trên động vật có khả năng lây sang người (Cúm gia cầm, Dại, Nhiệt Thán ...).

3.4- Các sở, ngành: Công thương, Tài nguyên và Môi trường; Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với lực lượng Chăn nuôi Thú y, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền vận động người dân thực hiện có hiệu quả công tác tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2016; thực hiện nghiêm việc kiểm dịch động vật tại gốc và kiểm soát việc vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y theo đúng quy định; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm.

3.5- Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang chủ động xây dựng chuyên đề, phóng sự tuyên truyền về lợi ích của công tác tiêm phòng, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm để người dân tích cực, chủ động thực hiện nhằm phát triển chăn nuôi hiệu quả, bền vững.
3.6- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: 

- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện, thành phố; kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật cấp huyện, giao nhiệm vụ cho từng thành viên trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc và có giải pháp triển khai tiêm phòng đạt kế hoạch, tổ chức tháng cao điểm thực hiện tiêm phòng vụ Xuân – Hè (từ 15/3 đến 15/4/2016); vụ Thu Đông (từ 15/9 đến 15/10/2016) để thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.
- Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn phối hợp với các tổ chức đoàn thể tập trung tổ chức tuyên truyền sâu, rộng đến toàn thể nhân dân, để mọi người nhận thức rõ ý nghĩa, tác dụng của việc tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; cơ chế hỗ trợ tiêm phòng của tỉnh và tự giác, chủ động chấp hành; thường xuyên giám sát, kiểm tra công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh, quản lý, sử dụng vắc xin, theo đúng quy định, chủ động tổ chức triển khai xử lý triệt để các ổ dịch phát sinh theo quy định. 
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo kiểm tra, thẩm định kết quả và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả tiêm phòng và quản lý, sử dụng vắc xin, công tiêm phòng; tình trạng kinh doanh, buôn bán động vật, sản phẩm động vật làm lây lan dịch bệnh, hoặc xảy ra trường hợp có người bị nhiễm bệnh từ động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn quản lý. 
3.7- Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn: Xây dựng kế hoạch tiêm phòng chi tiết đến từng thôn, xóm, bản, tổ nhân dân; tổ chức thực hiện tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đạt tỷ lệ quy định. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh cấp xã để trực tiếp chỉ đạo triển khai, kiểm tra và đôn đốc thực hiện tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh. 
3.8- Trưởng thôn, bản, tổ nhân dân (xóm): Tổ chức họp dân, quán triệt kế hoạch tiêm phòng, lịch tiêm phòng, trách nhiệm của chủ vật nuôi trong việc phòng, chống dịch bệnh cho động vật; các loại bệnh phải tiêm phòng bắt buộc và ký cam kết thực hiện tiêm phòng; tổ chức thực hiện tiêm phòng tại địa bàn được giao quản lý theo kế hoạch; công khai kết quả tiêm phòng tại thôn, bản, tổ nhân dân để nhân dân kiểm tra; chịu trách nhiệm về kết quả tiêm phòng trên phạm vi thôn, bản, tổ nhân dân.
3.9- Chủ vật nuôi: Chấp hành tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm theo quy định; nếu không chấp hành việc tiêm phòng và áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc cho vật nuôi theo quy định sẽ không được hưởng hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước khi có dịch bệnh và thiên tai xảy ra theo quy định tại Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 và Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định khác của pháp luật, tùy theo mức độ vi phạm, gây ảnh hưởng đến cộng đồng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

3.10- Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phối hợp với chính quyền các cấp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, đảm bảo an toàn vệ sinh thú y, bảo vệ sức khoẻ cho con người và hạn chế thiệt hại, thúc đẩy phát triển chăn nuôi của tỉnh.

Giám đốc Sở, ban, ngành; Thủ trưởng các đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động chăn nuôi và thú y trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Chỉ thị này./.
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